
Thông tin giao dịch 31/12/2024

Giá hiện tại (VNĐ) 96,000

Cao nhất 52 tuần (VNĐ) 108,803

Thấp nhất 52 tuần (VNĐ) 54,596

SL cổ phiếu LH 32,418,392

KLGD BQ 20 phiên (CP) 1,490

% sở hữu nước ngoài 4.5%

Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 3,112

P/E 21.5

EPS 4,474

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP (UPCOM: TBD)
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Lịch sử giá

TBD VNINDEX

DT thuần

2024

2,249
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 431| 23.7%

Tỷ suất lãi EBIT

2024

9.3%

+/- YoY: ▲ 3.4%

DT thuần

Q4/24

1,225
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 871| 246%

YoY: ▲ 334| 37.5%

LN sau thuế

Q4/24

82.0
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 56.5| 221%

YoY: ▲ 47.0| 134%

LN sau thuế

2024

145
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 94.7| 188%

ROE

2024

24.9%

+/- YoY: ▲ 15.9%



CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP (UPCOM: TBD)
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Nợ phải trả Nguồn VCSH
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP (UPCOM: TBD)
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản 1,485 1,285 1,578 1,889 1,894

Tài sản ngắn hạn 1,199 969 1,238 1,554 1,562

Tiền và tương đương tiền 8.81 17.4 5.89 35.8 8.51

Đầu tư tài chính ngắn hạn 0.14 0.14 39.1 49.1 10.1

Phải thu ngắn hạn 661 337 529 501 817

Hàng tồn kho 528 603 652 934 717

Tài sản ngắn hạn khác 1.38 10.9 12.1 34.3 9.32

Tài sản dài hạn 285 316 341 335 332

Phải thu dài hạn 0.42 0.42 0.44 0.30 0.24

Tài sản cố định 215 214 240 274 317

Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0

Tài sản dở dang 67.3 99.2 95.0 58.0 11.7

Đầu tư tài chính dài hạn 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

Tài sản dài hạn khác 0.12 0.22 2.77 0.57 0.47

Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0

Nợ phải trả 925 706 993 1,279 1,263

Nợ ngắn hạn 890 680 959 1,244 1,188

Vay và nợ thuê ngắn hạn 491 442 570 649 535

Phải trả người bán ngắn hạn 243 116 145 328 365

Nợ dài hạn 35.1 26.6 34.4 35.6 75.7

Vay và nợ thuê dài hạn 35.1 26.6 34.4 35.6 38.7

Nguồn vốn chủ sở hữu 559 579 585 610 630

Vốn chủ sở hữu 553 565 571 596 612

Vốn điều lệ 325 325 325 325 325

Kinh phí và quỹ khác 6.32 14.1 13.8 13.6 18.3

(Nguồn: fireant.vn)
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Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP (UPCOM: TBD)
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